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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà  Nguyễn Trần Hoài Thương 

                                                 Ông Nguyễn Đắc Liệt 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Phạm Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Ông Nguyễn Hữu Thụy – Kiểm sát viên. 

 gà  03 tháng 02 năm  2021  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m th   ý số 

06/2021 T  T-   ngà  13 tháng 01 năm 2021  theo Qu ết định đưa v  án  a   t 

   số  24/2021 QĐXX T-HS ngày 20 tháng 01 năm 2021, đối v i các  ị  áo: 

1. Lê Thị Xuân T, sinh năm: 1969  t i tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; n i đăng ký hộ 

kh u thường t ú và  hỗ  : 4 đường P  Phường H  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu; nghề nghiệp: Buôn bán; t  nh độ văn hoá: 10/10; dân tộ : Kinh; gi i 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt  am;  ố: Lê Xuân M và mẹ: Từ Thị  ; 

chồng:  gu ễn Đăng T và 02 con,   n sinh năm 1998  nhỏ sinh năm 2001; tiền án: 

Không; tiền s : Không;  ị  ắt  t m giữ từ ngà  17-8-2020 đến ngà  26-8-2020 

đượ  áp d ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư t ú  hiện đang t ú t i số 4 đường P, 

Phường H  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt)  

2. Nguyễn Thị Diễm T (Tên gọi khác: Th), sinh năm: 1981  t i tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; n i đăng ký hộ kh u thường t ú và  hỗ  : 6 đường P  Phường H, thành 

phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: T  do; t  nh độ văn hoá: 

5/12; dân tộ : Kinh; gi i tính:  ữ; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt  am;  ố: 

 gu ễn Văn U và mẹ:  gu ễn Thị P; chồng: Nghiêm Xuân T và 02 con,   n sinh 

năm 2001  nhỏ sinh năm 2012; tiền án: Không; tiền s : Không;  ị  ắt  t m giữ từ 

ngày 17-8-2020 đến ngà  26-8-2020 đượ  áp d ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư 

t ú  hiện đang t ú t i số 6 đường P  Phường H  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. (Có mặt)  
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3. Lê Thị Kim P (Tên gọi khác: H), sinh năm: 1973  t i tỉnh Tiền Giang; n i 

đăng ký hộ kh u thường t ú: 5 đường T  Phường B  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu;  hỗ  : 2 đường T, Phường B  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; nghề nghiệp: T  do; t  nh độ văn hoá: 9/12; dân tộ : Kinh; gi i tính: 

Nữ; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt  am;  ố:  ê Tấn   và mẹ: Ph m Thị Q; 

chồng:  gu ễn  iền Đ và 03 con,   n nhất sinh năm 1994  nhỏ sinh năm 2007; 

tiền án: Không; tiền s : Không;  ị  ắt  t m giữ từ ngà  17-8-2020 đến ngà  26-8-

2020 đượ  áp d ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư t ú  hiện đang t ú t i số 5 đường 

T  Phường B  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 

4. Vũ Ngọc C, sinh năm: 1966  t i TP. ải Phòng; n i đăng ký hộ kh u 

thường t ú và  hỗ  : 15 đường L  Phường B  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lái xe; t  nh độ văn hoá: 9/12; dân tộ : Kinh; gi i tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt  am;  ố: Vũ Văn T và mẹ: Vũ Thị B; vợ: 

 ê Thị Mỹ D và 02 con,   n sinh năm 1994  nhỏ sinh năm 2013; tiền án: Không; 

tiền s : Không;  ị  ắt  t m giữ từ ngà  17-8-2020 đến ngà  26-8-2020 đượ  áp 

d ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư t ú  hiện đang t ú t i số 15 đường L  Phường B, 

thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 

5. Lê Thị Mỹ D (Tên gọi khác: B), sinh năm: 1974  t i tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; n i đăng ký hộ kh u thường t ú và  hỗ  : 15 đường L  Phường B  thành phố 

Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Thợ ma ; t  nh độ văn hoá: 6/12; 

dân tộ : Kinh; gi i tính:  ữ; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt  am;  ố:  ê Văn D 

và mẹ:  ai Thị K; chồng: Vũ  gọ  C và 02 con,   n nhất sinh năm 1994  nhỏ sinh 

năm 2013; tiền án: Không; tiền s : Không;  ị  ắt  t m giữ từ ngà  17-8-2020 đến 

ngày 26-8-2020 đượ  áp d ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư t ú  hiện đang t ú t i 

số 15 đường L  Phường B  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó t ong hồ s  v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án đượ  tóm tắt như sau: 

   Ngày 17-8-2020, Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra phát hiện bị cáo Lê 

Thị Xuân T  ó hành vi đánh   c bằng hình thức ghi số đề t i địa chỉ 4 đường P, 

phường H, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ các tài liệu, chứng cứ và lời 

khai của bị cáo Thảo, Công an thành phố Vũng Tàu tiếp t c bắt giữ các bị cáo 

Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D cùng có hành vi 

đánh   c bằng hình thức ghi số đề, nhận chuyển  á  ph i đề t ên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thu lợi bất chính. 

Cá   ị  áo khai nhận    thể như sau: 

 * Về h nh thứ  đánh    : Để th c hiện hành vi đánh   c thì bị cáo Lê Thị 

Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D s  d ng 

kết quả m  thư ng hàng ngày của các Công ty xổ số kiến thiết Miền  am  àm  ăn 

cứ tính toán số tiền được thua v i nhau, số tiền được thua v i các con b c. Hình 

thứ  đánh   c bằng nhiều cách thức gồm: Số đầu, số đu i   ỉu chủ, bao lô 2 số, bao 

lô 3 số, bao lô 4 số  đá    2 số và qu  định đ n vị  ủa  á   á h thứ  tính  ằng 
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“điểm” (thường gọi  à “ngàn”). T ong đó   á h thứ  đánh số “đầu” và số “đu i” 

đượ  qu  định 1 điểm = 1.000đồng;  á h thứ  đánh “ ỉu  hủ” th  1 điểm = 

2.000đồng;  á h thứ  đánh “ ao    2 số” th  1 điểm = 18.000đồng;  á h thứ  đánh 

“ ao    3 số” th  1 điểm = 17.000đồng;  á h thứ  đánh “ ao    4 số” th  1 điểm = 

16.000đồng;  á h thứ  đánh “đá    2” th  1 điểm = 36.000đồng. T ường hợp  on 

số đề mà  on     mua t úng thư ng th  qu  định tiền t ả thư ng  ủa 1 điểm = 

1.000đồng.  ố tiền đượ  thua  phư ng thứ   ủa từng  á h thứ  ghi số đề đượ  qu  

định: 

 - Cá h thứ  đánh số đầu: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 00 đến 99  

khi  on số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa giải 8 đài  ổ số kiến thiết đã 

 họn mua  à t úng  đượ  t ả thư ng gấp 70  ần số điểm đã mua.  

 - Cá h thứ  đánh số đu i: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 00 đến 99  

khi  on số đã mua trùng v i kết quả m  thư ng  ủa 02 số  uối  ùng giải đặ   iệt 

đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng  đượ  t ả thư ng gấp 70  ần số điểm đã 

mua.  

 - Cá h thứ  đánh  ỉu  hủ: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 000 đến 

999  khi  on số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa 03 số  uối  ùng giải đặ  

 iệt hoặ  t ùng v i kết quả giải 7 đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng  đượ  

t ả thư ng gấp 600  ần số điểm đã mua.  

 - Cá h thứ  đánh  ao    2 số: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 00 đến 

99  khi  on số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa 02 số  uối  ùng tất  ả  á  

giải (18 giải) đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng  đượ  t ả thư ng gấp 70  ần 

số điểm đã mua.  

 - Cá h thứ  đánh  ao    3 số: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 000 đến 

999, khi con số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa 03 số  uối  ùng tất  ả  á  

giải (17 giải) đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng đượ  t ả thư ng gấp 600  ần 

số điểm đã mua.  

 - Cá h thứ  đánh  ao    4 số: Con      họn mua  á  số t  nhiên từ 0000 đến 

9999, khi  on số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa 04 số  uối  ùng tất  ả 

 á  giải (16 giải) đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng  đượ  t ả thư ng gấp 

6.000  ần số điểm đã mua.  

 - Cá h thứ  đánh đá    2: Con      họn mua 02  on số t  nhiên  iêng  iệt từ 

00 đến 99  khi 02  on số đã mua t ùng v i kết quả m  thư ng  ủa 02 số  uối  ùng 

tất  ả  á  giải (18 giải) đài  ổ số kiến thiết đã  họn mua  à t úng  đượ  t ả thư ng 

gấp 600 ần số điểm đã mua.  

 Quá t  nh điều t a  á  định: Trong khoảng thời gian từ ngà  13 8 2020 đến 

ngày 17/8/2020   á   ị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ 

Ngọc C và Lê Thị Mỹ D đã th c hiện hành vi đánh   c bằng hình thức ghi số đề, 

nhận chuyển  á  ph i đề để thu lợi bất chính     thể như sau: 

 - Đối với bị cáo Lê Thị Xuân T: Bị cáo T m  tiệm bán t p hóa trong nhà 

mình t i địa chỉ: 4 đường P  phường H, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  để có 
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thêm thu nhập, bị cáo T đã ghi số đề cho các con b c t i nhà bằng cách nhận ghi số 

đề qua tin nhắn điện tho i di động hoặc tr c tiếp ghi số đề, trả thư ng cho con b c 

t i nhà. Đối v i  á   on     t    tiếp đến mua số đề th  bị cáo T dùng  út m   ghi 

 on số đề  ên hai  ùi đề hoặ  ghi  ên một tờ  ùi  hính và in một tờ  ùi khá  qua 

giấ  than  một tờ  hính giao  ho  on      một tờ  hính hoặ  tờ in qua giấ  than giữ 

  i để đối  hiếu. Bị cáo T  hỉ thu từ  on     khoảng từ 75% đến 80% tổng số tiền 

t ên  á   ùi đề  số tiền  òn   i để khu ến khí h  ho  on     tiếp t   đến ghi số đề 

 ần sau. Đến khoảng 15giờ 30phút hàng ngày, bị cáo T  iên những  on số đề  ho 

 ằng nhiều khả năng sẽ t úng thư ng vào ph i đề để  hu ển  ho bị cáo Nguyễn Thị 

Diễm T v i tỷ  ệ 74% tổng số tiền  ó t ong  á  ph i đề.  hững  on số đề bị cáo T 

 ho  ằng ít  ó khả năng t úng thư ng th  giữ   i để t   hung  hi v i  á   on    . 

 au khi  ó kết quả m  thư ng  ủa các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam trong 

ngày, bị cáo T sẽ tính toán  á  số đề đã t úng để  hung  hi số tiền đượ  thua v i bị 

cáo Tu ết và v i  á   on    .  gày 17-8-2020, bị cáo T đưa ph i đề để  hu ển 

cho bị cáo T th   ị C ng an TP.Vũng Tàu phát hiện  thu giữ những đồ vật  tài  iệu 

 ó  iên quan đến hành vi đánh    . 

  goài ph i đề đã thu giữ đượ  nói t ên  bị cáo Lê Thị Xuân T  òn th   hiện 

hành vi đánh     vào ngà  17-8-2020 v i Châu T số tiền 90.000đồng;  ghiêm 

Xuân T số tiền 120.000đồng; T ần  ê Tuấn V  số tiền 564.000đồng;  ồ Thành T 

số tiền 486.000đồng và đánh     v i nhiều  on     khá  kh ng  õ  ai  ị h. Tổng số 

tiền đánh      ủa bị cáo T  á  định đượ   à 8.228.000đồng.  au đó  bị cáo T đã 

 hu ển   i một phần số đề đã ghi đượ  t ong ngà   ho bị cáo T  ằng 02 ph i đề  ó 

tổng số tiền là 2.992.000đồng. 

 - Đối với bị cáo Nguyễn Thị Diễm T: Bị  áo T s  d ng nhà m nh t i địa  hỉ 4 

đường P  phường H, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  àm địa điểm th   hiện 

hành vi t ả thư ng  ghi số đề  ho  á   on     qua tin nhắn hoặc qua ứng d ng Zalo 

t ên điện tho i di động và nhận số tiền từ con b c khoảng từ 75% đến 80% tổng số 

tiền t ên  á   ùi đề  số tiền  òn   i để khu ến khí h  ho  on     tiếp t   ghi số đề. 

Ngoài ra,  ị  áo T  òn nhận ph i đề từ  ị  áo  ê Thị Xuân T v i tỷ  ệ 74% tổng số 

tiền  ó t ong  á  ph i đề. Đến khoảng 16 giờ hàng ngà    ị  áo T biên những  on 

số đề nhận từ  á   on     và t ong tờ ph i đề nhận từ  ị  áo  ê Thị Xuân T vào 01 

tờ ph i đề khá   dùng điện tho i di động  h p ảnh ph i đề  hu ển qua ứng d ng 

Zalo cho  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo  ê Thị Mỹ D  v i tỷ  ệ 72% tổng số tiền  ó 

trong các ph i đề.  au khi  ó kết quả m  thư ng  ủa các Công ty xổ số kiến thiết 

miền Nam trong ngày,  ị  áo T sẽ tính toán  á  số đề đã t úng để  hung  hi số tiền 

đượ  thua v i  á   ị  áo  ê Thị Xuân T, C và D và v i  á   on    . 

 Căn  ứ vào tài  iệu   hứng  ứ thu thập t ong quá t  nh điều t a  á  định,  ị 

cáo  gu ễn Thị Diễm T đã th   hiện hành vi đánh     v i  ị  áo  ê Thị Xuân T và 

v i  á   on     khá  vào ngà  17-8-2020 tổng số tiền: 9.502.000đồng.  goài  a   ị 

cáo T  òn th   hiện hành vi đánh     v i  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo  ê Thị Mỹ D 

vào ngày 13-8-2020 tổng số tiền: 15.957.000đồng; ngà  14-8-2020  tổng số tiền: 

18.135.000đồng; ngà  15-8-2020  tổng số tiền: 23.112.000đồng; ngà  16-8-2020, 

tổng số tiền: 19.344.000đồng. 
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 - Đối với bị cáo Lê Thị Kim P: Bị  áo  ê Thị Kim P s  d ng nhà m nh t i địa 

 hỉ 2 đường T  phường B, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  àm địa điểm th   

hiện hành vi t ả thư ng  ghi số đề  ho  á   on    ,  ị  áo P nhận số tiền từ con b c 

khoảng từ 75% đến 80% tổng số tiền t ên  á   ùi đề  số tiền  òn   i để khu ến 

khí h  ho  on     tiếp t   ghi số đề. Đến khoảng 15giờ 45phút hàng ngày,  ị  áo P 

 iên những  on số đề ghi đượ  từ  á   on     vào 01 tờ ph i đề  dùng điện tho i di 

động  h p ảnh ph i đề  hu ển qua ứng d ng Za o  ho  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo 

 ê Thị Mỹ D v i tỷ  ệ 72% tổng số tiền  ó t ong  á  ph i đề.  au khi  ó kết quả 

m  thư ng  ủa các Công ty xổ số kiến thiết Miền Nam trong ngày,  ị  áo P sẽ tính 

toán  á  số đề đã t úng để  hung  hi số tiền đượ  thua v i  ị  áo C và  ị  áo D và 

v i  á   on    . 

 Căn  ứ vào tài  iệu   hứng  ứ thu thập t ong quá t  nh điều t a  á  định: Bị 

cáo  ê Thị Kim P đã th   hiện hành vi đánh     v i  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo Lê 

Thị Mỹ D vào ngày 16-8-2020  tổng số tiền: 7.483.500đồng; ngà  17-8-2020  tổng 

số tiền: 17.363.000đồng. 

 - Đối với bị cáo Vũ Ngọc C và bị cáo Lê Thị Mỹ D: Bị  áo Vũ  gọ  C là tài 

 ế  ái  e   t   ùng vợ  à  ị  áo  ê Thị Mỹ D do ham  ợi  ất  hính v  nghe  ời  úi 

gi    ủa đối tượng  iển (kh ng  õ nhân thân   ai  ị h) nên  ị  áo D đã  iên hệ v i  ị 

cáo  gu ễn Thị Diễm T và  ị  áo  ê Thị Kim P để nhận  á  ph i đề v i tỷ  ệ 72% 

tổng số tiền  ó t ong  á  ph i đề  ồi  hu ển  ho  iển v i tỷ  ệ 71% tổng số tiền  ó 

t ong  á  ph i đề  để đượ  hư ng  ợi  ất  hính số tiền 1% tổng số tiền  ó t ong  á  

ph i đề. Để th   hiện hành vi ph m tội   ị  áo D và  ị  áo C s  d ng điện tho i di 

động  ủa  ị  áo C để kết   n qua ứng d ng Za o v i  iển   ị  áo  gu ễn Thị 

Diễm T,  ị  áo  ê Thị Kim P  àm phư ng thứ  th   hiện hành vi nhận   hu ển  á  

ph i đề. Vào khoảng 16 giờ hàng ngà    ị  áo  gu ễn Thị Diễm T,  ị  áo  ê Thị 

Kim P sẽ  h p ảnh ph i đề  hu ển đến tài khoản t ên ứng d ng Za o t ong má  

điện tho i di động  ủa  ị  áo C. Bị  áo C hoặ   ị  áo D sẽ nhận  ồi  hu ển  á  

ph i đề nà   ho  iển qua ứng d ng Za o.  au khi  ó kết quả m  thư ng  ủa các 

Công ty xổ số kiến thiết miền Nam trong ngày,  ị  áo Dung sẽ  iên hệ v i  iển   ị 

cáo  gu ễn Thị Diễm T,  ị  áo  ê Thị Kim P để tính toán  thống nhất số tiền đượ  

thua  ồi thanh toán số tiền đánh    . 

 Căn  ứ vào tài  iệu   hứng  ứ thu thập t ong quá t  nh điều t a thể hiện  ị 

cáo Vũ  gọ  C và  ị  áo  ê Thị Mỹ D đã th   hiện hành vi đánh     v i  ị  áo 

 gu ễn Thị Diễm T vào ngày 13-8-2020  tổng số tiền: 15.957.000đồng; ngà  14-8-

2020, tổng số tiền: 18.135.000đồng; ngà  15-8-2020  tổng số tiền: 23.112.000đồng; 

ngày 16-8-2020  tổng số tiền: 19.344.000đồng. Đánh     v i  ị  áo Lê Thị Kim P 

vào ngày 16-8-2020  tổng số tiền: 7.483.500đồng; ngà  17-8-2020  tổng số tiền: 

17.363.000đồng.  

Qúa t  nh điều t a kh ng thu giữ đượ  tài  iệu   hứng  ứ  iên quan đến hành vi 

đánh     giữa  ị  áo D và  ị  áo C v i đối tượng tên  iển. 

Về thu giữ và     ý đồ vật  tài  iệu, vật  hứng:  
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 - C  quan C ĐT C ng an TP.Vũng Tàu thu giữ vật  hứng  đồ vật  tài  iệu: 

Của  ị  áo  ê Thị Xuân T: 08 tờ  ùi đề  03 tờ ph i đề  01 máy tính  ầm ta  hiệu 

Casio  05 tờ giấ  than  01  â   út (viết) m   màu đỏ  01  â   út (viết) m   màu 

 anh  số tiền 11.400.000đồng thu giữ t ên người  ị  áo  ê Thị Xuân T, số tiền: 

174.080.000đồng thu giữ t ong quá t  nh khám   t nhà, 01 điện tho i di động  okia 

màu đỏ      số Emei: 354189026108483.01 sổ ghi  h p; của  ị  áo  gu ễn Thị 

Diễm T: 04 tờ ph i đề từ ngày 13-8-2020 đến ngà  16-8-2020, 01 tờ ph i đề ngà  

17/8/2020, 01 điện tho i di động  amsung màu t ắng  số Emei 1: 

358860083590997  số Emei 2: 358861083590995 gắn sim số điện tho i: 

0782546736, 01 điện tho i di động  amsung màu  anh  số Emei 1: 

35340811390165  số Emei 2: 353409111390163 gắn sim số điện tho i: 

0792191832, 01 sổ ghi  h p  ó  hữ t ên   a “T Ế  Ệ MỚI”  số tiền: 

302.900.000đồng t i nhà  ị  áo; của  ị  áo Vũ  gọ  C: 01 điện tho i di động hiệu 

Apple Iphone 8 P us  số Emei: 356769088063599  gắn sim số điện tho i: 

0903906063; của  ị  áo  ê Thị Kim P: 01 điện tho i di động hiệu  amsung Ga a   

A71  số Emei 1: 353408112058357  số Emei 2: 353409112058355  gắn sim số điện 

tho i: 093308852. Ngoài ra còn thu: Của  ồ Thành T 01 tờ  ùi đề  Châu T 01 tờ  ùi 

đề  T ần  ê Tuấn V 01 tờ  ùi đề  Ph m Thị   01 tờ ph i đề. 

- X   ý vật  hứng  đồ vật  tài  iệu: Quá t  nh điều t a  C  quan Cảnh sát điều 

tra Công an TP.Vũng Tàu  a Qu ết định     ý đồ vật  tài liệu đối v i số tiền 

174.080.000đồng  ằng h nh thứ  t ả   i  ho  hủ s  hữu  à  ng  gu ễn Đăng T 

(sinh năm 1964  t ú t i: 4 đường P  phường H  TP Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu – chồng của bị cáo Lê Thị Xuân T);  a Qu ết định     ý đồ vật  tài  iệu đối v i 

số tiền: 302.900.000đồng  ằng h nh thứ  t ả   i  ho  hủ s  hữu  à  ghiêm Xuân T 

(sinh năm 1981  t ú t i: 4 đường  phường H, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

– chồng của bị cáo Nguyễn Thị Diễm T);  a Qu ết định     ý vật  hứng đối v i số 

tiền 8.500.000đồng bằng hình thức trả l i cho bị cáo Lê Thị Xuân T; ra Quyết định 

x  lý vật chứng đối v i điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy A71, số Emei 1: 

353408112058357, số Emei 2: 353409112058355, gắn sim số điện tho i: 

093308852 bằng hình thức trả l i cho bị cáo Lê Thị Kim P. 

 Bản  áo t  ng 333/CT-VKSTPVT ngày 24-11-2020  Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Vũng Tàu t u  tố các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, 

Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D về tội “Đánh    ” theo qu  định t i 

khoản 1 Điều 321 Bộ  uật h nh s .  

Tại phiên tòa:  

Các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C 

và Lê Thị Mỹ D đã khai nhận về toàn  ộ hành vi  ủa m nh đúng như nội dung  ản 

 áo t  ng đã t u  tố đối v i  á   ị  áo. Các bị  áo đã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi 

ph m pháp  uật  tỏ  a ăn năn  hối  ải và  in đượ  giảm nhẹ h nh ph t. 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

điểm t u  tố đối v i các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P, 

Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D về tội “Đánh    ” và đề nghị  ội đồng   t   : Áp 
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d ng  khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 

17 và Điều 38 Bộ  uật h nh s ,    ph t các  ị  áo Nguyễn Thị Diễm T  Vũ  gọc C 

và Lê Thị Mỹ D, mỗi  ị  áo từ 40.000.000đồng đến 60.000.000đồng để sung quỹ 

 hà nư  ,    ph t  ị  áo Lê Thị Kim P từ 20.000.000đồng đến 40.000.000đồng để 

sung quỹ  hà nư  . Áp d ng  khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51  Điều 

17 và Điều 35 Bộ  uật h nh s , x  ph t  ị  áo Lê Thị Xuân T từ 20.000.000đồng 

đến 40.000.000đồng để sung quỹ  hà nư  . Về     ý vật  hứng: Đề nghị tị h thu 

tiêu huỷ: 05 tờ giấ  than  01  â   út m   màu đỏ  01  â   út m   màu  anh là 

tang vật v  án, nhưng kh ng  òn giá t ị s  d ng; Tị h thu sung quỹ  hà nư  : Số 

tiền 2.900.000đồng   01 má  tính  ầm ta  hiệu Casio và 04 điện tho i di động. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên    s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu t ong hồ s  v  án đã đượ  

t anh t ng t i phiên tòa   ội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa C  quan điều t a  Điều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t ong quá t  nh điều t a  t u  tố đã th   hiện đúng về th m 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá t  nh điều t a và 

t i phiên tòa  các  ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa 

C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  qu ết định 

tố t ng  ủa C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều 

hợp pháp. 
 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa các  ị  áo: T i phiên tòa, các bị  áo Lê Thị 

Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D đã khai 

nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa các  ị  áo 

v i các tài  iệu,  hứng  ứ đã thu thập  ó t ong hồ s  v  án  à hoàn toàn phù hợp  

 ội đồng   t     ó đủ    s  để  á  định:  

T ong khoảng thời gian từ ngà  13-8-2020 đến ngà  17-8-2020 t ên địa  àn 

thành phố Vũng Tàu  t i  á  địa điểm 4 và 8 đường Phan C  phường H  thành phố 

Vũng Tàu và 2 đường T  phường B  thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 

 á   ị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê 

Thị Mỹ D đã th   hiện hành vi đánh     thắng thua  ằng tiền dư i h nh thứ  ghi 

số đề  ho khá h và đánh     v i nhau v i phư ng thứ :  Cá   ị cáo Xuân T, Diễm 

T và P ghi số đề  ho khá h  sau khi ghi  ong  ị  áo Xuân T giữ 1 phần và phần 

 òn   i  hu ển (ph i + số tiền ghi đề)  ị  áo Diễm T   ị  áo Diễm T và  ị  áo P 

sau khi ghi đề  ho khá h  h i th  tổng hợp   i  hu ển cho  ị  áo C và  ị  áo D để 

hư ng hoa hồng từ 1% đến 8% tổng số tiền ghi đề. Bị  áo D và  ị  áo C sau khi 

nhận ph i đề và số tiền  h i th   hu ển  ho đối tượng tên  iển để hư ng hoa hồng 

1% tổng số tiền t ên ph i đề. V i h nh thứ  như vậ  từ ngà  13-8-2020 đến ngà  

17-8-2020  á   ị  áo đã đánh     v i số tiền như sau:  

 Bị  áo  ê Thị Xuân T, đánh      ằng h nh thứ  ghi số đề  ho khá h ngày 

17-8-2020, tổng số tiền  à 8.228.000đồng  sau đó  hu ển  ho  ị  áo  gu ễn Thị 

Diễm T  à 2.992.000đồng. 
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Bị  áo  gu ễn Thị Diễm T, đánh      ằng h nh thứ  ghi số đề  ho khá h: 

Ngày 13-8-2020, tổng số tiền  à 15.957.000đồng; ngày 14-8-2020, tổng số tiền  à 

18.135.000đồng; ngày 15-8-2020, tổng số tiền  à 23.112.000đồng; ngày 16-8-

2020, tổng số tiền  à 19.344.000đồng; ngày 17-8-2020 số tiền  à 9.502.000đồng. 

Sau đó  hu ển toàn  ộ số tiền nà   ho  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo  ê Thị Mỹ D. 

Bị  áo  ê Thị Kim P, đánh      ằng h nh thứ  ghi số đề  ho khá h: Ngày 

16-8-2020, tổng số tiền  à: 7.483.000đồng; ngày 17-8-2020, tổng số tiền  à 

17.363.000đồng.  au đó  hu ển toàn  ộ số tiền nà   ho  ị  áo Vũ  gọ  C và  ị 

cáo Lê Thị Mỹ D. 

Bị  áo Vũ  gọ  C và  ị  áo  ê Thị Mỹ D đánh     v i  ị  áo  gu ễn Thị 

Diễm T ngày 13-8-2020, tổng số tiền 15.957.000đồng; ngày 14-8-2020, tổng số 

tiền 18.135.000đồng; ngày 15-8-2020, tổng số tiền 23.112.000đồng; ngày 

16/8/2020, tổng số tiền 19.344.000đ; ngày 17-8-2020, tổng số tiền 9.502.000đồng. 

V i  ị  áo  ê Thị Kim P, ngày 16-8-2020, tổng số tiền 7.483.000đồng; ngày 17-8-

2020, tổng số tiền 17.363.000đồng. 

Hành vi các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ 

Ngọc C và Lê Thị Mỹ D đã th   hiện đủ  ếu tố  ấu thành tội “Đánh    ” qu  định 

t i khoản 1 Điều 321 Bộ  uật h nh s .  

Đối v i đối tượng tên  iển  ó hành vi tham gia đánh     do  hưa  á  định 

đượ  nhân thân,  ai  ị h nên đề nghị C  quan điều t a tiếp t    á  minh, làm rõ để 

    ý theo qua định  ủa pháp  uật. 

[3] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm t ọng  ủa hành vi  ủa  á   ị  áo: Xét tính 

 hất  mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa các bị  áo gâ   a  à ngu  hiểm  ho  ã hội; 

các  ị  áo  à người t ư ng thành   ó đầ  đủ  năng     hành vi   iết việ  đánh     

trái phép  ị pháp  uật  ấm nhưng vẫn th   hiện,  âm ph m đến t ật t    ng  ộng  

gâ  mất an ninh t ật t  t i địa phư ng và  ã hội nên  ần phải    ph t  á  mứ  h nh 

ph t tư ng  ứng v i tính  hất  mứ  độ ngu  hiểm đối v i hành vi ph m tội  ủa 

từng  ị  áo nhằm giáo d    iêng và phòng ngừa  hung về tội ph m  ã hội. Tuy 

nhiên   ũng  ần  em   t giảm nhẹ h nh ph t  ho các  ị  áo để các  ị  áo thấ  đượ  

s  khoan hồng  ủa pháp  uật.  

 [4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s :  

 [4.1] Về t nh tiết tăng nặng t á h nhiệm h nh s :  

Cá   ị  áo Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D 

đánh   c nhiều ngày nên thuộ  t ường hợp “Ph m tội 02 lần tr   ên” là t nh tiết 

tăng nặng t á h nhiệm h nh s  t i điểm g khoản 1 Điều 52  Bộ  uật h nh s . 

[4.2] Về t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s :  

Các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và 

Lê Thị Mỹ D thành kh n khai  áo  ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của minh là 

t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s  
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Bị  áo Lê Thị Xuân T ph m tội  ần đầu thuộ  t ường hợp ít nghiêm t ọng là 

t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s . 

[5] Về tính  hất đồng ph m và h nh ph t:  

Các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C 

và Lê Thị Mỹ D  ùng  ố ý th   hiện một tội ph m  nhưng kh ng  ó s   àn      

 âu kết  hặt  hẽ nên thuộ  t ường hợp đồng ph m giản đ n.  

Các bị  áo th   hiện hành vi đánh      nhưng kh ng t    tiếp ăn thua v i 

đối tượng ghi đề mà  hỉ ghi đề sau đó  hu ển  ho nhau  ồi  hu ển  ho  hủ đề để 

hư ng hoa hồng; các bị cáo có nhân thân tốt   ó khả năng t   ải t o để t   thành 

người  ó í h  ho  ã hội. V  vậ   kh ng  ần thiết phải  á h    các  ị  áo  a khỏi gia 

đ nh và  ã hội mà áp d ng h nh ph t tiền qu  định t i Điều 35 Bộ  uật h nh s  đối 

v i  á   ị  áo  ũng đủ để  ăn đe và giáo d   đối v i  á   ị  áo.  

Mứ  h nh ph t như sau: Bị  áo Lê Thị Xuân T  hỉ  á  định đượ  ghi đề một 

ngày nên  hịu ph t mứ  h nh ph t nhẹ nhất. Bị  áo Lê Thị Kim P  á  định đượ  

ghi đề hai ngà  nên  hịu mứ  h nh ph t  ao h n  ị  áo Xuân T,  ị  áo Lê Thị Kim 

P  á  định đượ  ghi đề hai ngà  nên  hịu mứ  h nh ph t  ao h n  ị  áo Xuân T. Bị 

cáo Nguyễn Thị Diễm T vừa nhận của bị cáo Xuân T vừa tr c tiếp ghi đề năm 

ngà  để giao cho bị cáo Vũ Ngọc C và bị cáo Lê Thị Mỹ D, còn bị cáo C và bị cáo 

D nhận ph i đề và ăn hoa hồng của cả bị cáo Diễm T và bị cáo P  nhưng vai t ò 

của bị cáo D l n h n  ị cáo C, bị cáo D tr c tiếp liên hệ v i bị cáo Diễm T, bị cáo 

P và đối tượng Hiển, còn bị cáo C chỉ dùng điện tho i của m nh để nhận, thống kê 

và g i ph i đề thông qua ứng d ng Zalo nên bị cáo D phải chịu mức hình ph t cáo 

nhất, bị cáo Diễm T và bị cáo C chịu mức hình ph t như nhau. 

 [6]  Về     ý vật  hứng:  

- Tị h thu tiêu huỷ: 05 tờ giấ  than  01  â   út bi màu đỏ  01  â   út bi màu 

xanh, 01 má  tính  ầm ta  hiệu Casio  màn h nh đã  ị hỏng  à tang vật v  án, 

nhưng kh ng  òn giá t ị s  d ng. 

- Tị h thu sung quỹ  hà nư  : Số tiền 2.900.000đồng,  01 má  tính  ầm ta  

hiệu Casio và 04 điện tho i di động v   ó  iên quan t    tiếp đến hành vi ph m tội 

 ủa  á   ị  áo. 

 [7] Về án phí h nh s  s  th m: Các bị  áo phải nộp theo qu  định  ủa pháp 

 uật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Tuyên bố: Các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm T, Lê Thị Kim P, 

Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D ph m tội “Đánh    ”. 

1.1. Áp d ng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 17 và Điều 35 Bộ  uật h nh s .  
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X  ph t: Bị  áo Lê Thị Mỹ D số tiền 80.000.000đ (Tám mư i t iệu đồng) để 

sung quỹ  hà nư  .  

X  ph t: Bị  áo Nguyễn Thị Diễm T số tiền 70.000.000đ (Bả  mư i t iệu 

đồng) để sung quỹ  hà nư  .  

X  ph t: Bị  áo Vũ  gọc C số tiền 70.000.000đ (Bả  mư i t iệu đồng) để 

sung quỹ  hà nư  .  

X  ph t: Bị  áo Lê Thị Kim P số tiền 60.000.000đ ( áu mư i t iệu đồng) để 

sung quỹ  hà nư  .  

1.2. Áp d ng  khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52  Điều 17 và Điều 35 Bộ  uật h nh s .  

X  ph t  ị  áo Lê Thị Xuân T số tiền 40.000.000đ (Bốn mư i t iệu đồng) để 

sung quỹ  hà nư  .  

2. Về xử lý vật chứng: Áp d ng  Điều 47 Bộ  uật   nh s ; Điều 106 Bộ  uật 

tố t ng h nh s .  

- Tị h thu tiêu huỷ: 05 ( ăm) tờ giấ  than  01 (một)  â   út  i màu đỏ  01 

(một)  â   út  i màu  anh  đã qua s  d ng  01 (một) má  tính  ầm ta  hiệu Casio  

màn h nh đã  ị hỏng. 

- Tị h thu sung quỹ  hà nư  :  

+ Số tiền 2.900.000đ ( ai t iệu  hín t ăm ngàn đồng). 

+ 01 (một) điện tho i di động  okia, màu đỏ      madeby nokia 

354189/02/610848/3, đã qua s  d ng. 

+ 01 (một) điện tho i di động  amsung màu t ắng  đã qua s  d ng. 

+ 01 (một) điện tho i di động  amsung màu  anh  đã qua s  d ng. 

+ 01 (một) điện tho i di động hiệu App e Iphone màu đen, đã qua s  d ng. 

Toàn  ộ vật  hứng nêu t ên hiện C  quan Thi hành án dân s  thành phố 

Vũng Tàu quản  ý theo  iên  ản giao nhận vật  hứng số 83/BB.THA ngày 05-02-

2021 và Biên  ai thu tiền số 0002091 ngày 05-02-2021. 

   Về án ph  hình       thẩm: Các bị  áo Lê Thị Xuân T, Nguyễn Thị Diễm 

T, Lê Thị Kim P  Vũ  gọc C và Lê Thị Mỹ D  mỗi  ị  áo phải nộp 200.000đ ( ai 

t ăm ngàn đồng). 

4  Về quyền kháng cáo: Các  ị cáo đượ  qu ền kháng  áo  ản án t ong thời 

h n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu   t    theo thủ t   phú  th m.  
 
 

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VK  D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

-    Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VK  D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     T AD  Tp.Vũng Tàu; 
- Cá   ị  áo; 
-  ưu hồ s  v  án. 

 
 

 

                       Nguyễn Văn Kiên 

 

 


